
TRAN QUOC TOAN PRIMARY SCHOOL D.5 

WORKSHEET GRADE 4 - UNIT 9 (L1) 

 Name:  .................................................. Class: 4/ .........  

(Các em in phiếu này ra để học và làm. Sau Tết các em sẽ nộp lại cho giáo viên 

Anh Văn dạy lớp. Phiếu này cũng thuộc vào chương trình học.) 

 

 
 

1. Copy the words (6 times/word): 
a. lake: hồ 

    

    

    

    

    

   

b. mountain: núi 

    

    

    

    

    

    

c. waterfall: thác nước 

    

    

    

    

    

    

d. Ocean: biển, đại dương 

    

    

    

    

    

    

e. Continent: lục địa 

    

    

    

    

    

    

 



f. wide: rộng 

    

    

    

    

    

    

g. deep: sâu 

    

    

    

    

    

   

 

h. high: cao 

    

    

    

    

    

   

1. Look and count. Look at the letter. Write the word. 



 

 

 
 
2. Write. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


